
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

2 HTV-00192434 Nguyễn Đình Giáp 11/02/1988 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

3 HTV-00009458 Vũ Quốc Tiệp 01/05/1985
Kỹ sư Đô thị ngành Cấp 
thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

4 HTV-00069118 Bùi Thị Thanh Thảo 06/03/1989
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Định giá xây dựng II

5 HTV-00009576 Trịnh Tiến Việt 21/10/1985
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

6 HTV-00009572 Đào Văn Tiến 30/08/1976
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng II

8 HTV-00040330 Nguyễn Anh Quân 09/08/1983
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Kinh tế xây dựng

Định giá xây dựng II

Khảo sát địa hình II

Định giá xây dựng II

10 HTV-00069116 Đoàn Văn Phong 15/01/1985
Cử nhân Địa kỹ thuật – 
Địa môi trường

Khảo sát địa chất công trình II

11 HTV-00009487 Hạ Bá An 30/11/1966 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

14 HTV-00063619 Ngô Văn Đoan 09/03/1970
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

15
Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

II

16 HTV-00116537 Nguyễn Trung Việt 08/03/1992
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

17 HTV-00111102 Lê Lệnh Sơn 06/11/1978
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật cơ khí

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

II

HTV-00002704 Nguyễn Văn Sơn 18/10/1982
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ ngành Xây 
dựng Cầu Đường

13 HTV-00035297 Chu Thanh Duy 26/07/1985
Kỹ sư Xây dựng Đường 
hầm và Metro - ngành 
Cầu - Đường

12 HTV-00192435 Trần Hữu Hùng 30/07/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

9 HTV-00069115 Lưu Thị Thu Thúy 25/02/1980 Kỹ sư Trắc địa

7 HTV-00009578 Lê Hồng Phú 06/04/1982
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Cảng - Đường 
thủy

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 16/2024

(Kèm theo Quyết định số  73/ 2024/QĐ-VECAS ngày 08 tháng 8 năm 2024)

1 HTV-00038842 Trần Văn Đạt 07/10/1990
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông



18 HTV-00192436 Lương Đức Hào 11/02/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

19 HTV-00192437 Tạ Quang Minh 15/07/1993
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

20 HTV-00192438 Phạm Quang Anh 07/05/1998
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

21 HTV-00127151 Hoàng Văn Tài 15/05/1994
Kiến trúc sư Quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

22 HTV-00192439 Trần Anh Tú 22/11/1987 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

23 HTV-00108746 Hoàng Tuấn 18/05/1992
Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng 
Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

24 HTV-00123733 Nguyễn Thùy Linh 03/02/1995
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

25 HTV-00192440 Phạm Minh Tú 09/11/1994 Kiến trúc sư – Kiến trúc Thiết kế quy hoạch xây dựng III

26 HTV-00192441 Trần Đức Minh 11/05/1988
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

27 HTV-00192442 Đỗ Chung Hiếu 08/12/1988
Kiến trúc sư Quy hoạch 
Vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

28 HTV-00104554 Đỗ Mạnh Mừng 16/08/1988
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

29 HTV-00192443
Quách Thị Hằng 
Nga

03/05/1989
Kiến trúc sư ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

30 HTV-00192444 Nguyễn Quốc Long 07/11/1995 Kỹ sư kỹ thuật Đô thị Thiết kế quy hoạch xây dựng III

31 HTV-00192445 Lương Thế Tùng 01/05/1997
Kiến trúc sư quy hoạch 
vùng và Đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

32 HTV-00107679 Đỗ Văn Thịnh 10/10/1988
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

33 HTV-00046884 Nguyễn Tuấn Anh 03/10/1986
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng 
đô thị

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Định giá xây dựng III
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

35 HTV-00192447 Nguyễn Đức Ngọc 14/09/1981
Kỹ sư Xây dựng ngành 
KT công trình-Xây dựng 
DD và CN

Định giá xây dựng III

36 HTV-00059917 Nguyễn Đình Đôn 29/05/1983
Kỹ sư Xây dựng đường 
bộ ngành Xây dựng Cầu 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

37 HTV-00059918 Lê Thanh Hoàng 18/07/1993
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

38 HTV-00057348 Nguyễn Hữu Vinh 03/09/1984
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

39 HTV-00049916 Nguyễn Văn Thắng 08/06/1989
Kỹ sư Xây dựng Cầu – 
Đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

40 HTV-00107349 Hoàng Xuân Tiến 02/05/1985
Kỹ sư Đô thị ngành Cấp 
thoát nước

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

41 HTV-00192448 Lê Thanh Quang 22/12/1990 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 
dựng công trình giao 
thông

42 HTV-00192449 Cao Ngọc Linh 01/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
(Xây dựng công trình 
giao thông)

34 HTV-00192446 Vương Quốc Hùng 09/09/1993



43 HTV-00192450 Nguyễn Đăng Khoa 26/03/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

45 HTV-00167023 Nguyễn Anh Dũng 19/10/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

III

48 HTV-00192452 Nguyễn Hữu Phong 20/10/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

49 HTV-00192453 Phạm Văn Khánh 02/10/1988
Cao đẳng Công nghệ kỹ 
thuật điều khiển và Tự 
động hóa

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

III

50 HTV-00065956 Nguyễn Tuấn Long 24/01/1974
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình II

51 HTV-00026313 Lương Khánh Tùng 25/03/1980
Kỹ sư Hệ thống điện – 
ngành Điện

Thiết kế cơ - điện công trình II

52 HTV-00151630 Trần Thị Thu Hồng 13/03/1996
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng II

53 HTV-00192454 Đỗ Thị Ngọc Huyền 10/03/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III

54 HTV-00029015 Hoàng Văn Điều 09/11/1990

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng (Chuyên 
ngành Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp)

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

55 HTV-00156721 Lê Thanh Sơn 26/07/1990
Kỹ sư Xây dựng công 
trình thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

56 HTV-00132181 Nguyễn Hải Dương 08/10/1996

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình biển chuyên ngành 
Kỹ thuật an toàn hàng 
hải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

57 HTV-00132105 Hoàng Quốc Đạt 20/11/1995

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông 
Chuyên ngành Kỹ thuật 
cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

58 HTV-00076653 Vũ Quốc Việt 05/08/1991

Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật xây dựng- Chuyên 
ngành Xây dựng Dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

59 HTV-00151214 Nguyễn Đắc Sang 29/05/1995
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

60 HTV-00192455 Trần Văn Diệm 02/01/1993
Cử nhân chuyên ngành 
Xây dựng

Thiết kế cấp - thoát nước công trình III

47 HTV-00072466 Hoàng Ngọc Chiến 24/02/1989 Kỹ sư Kinh tế xây dựng

46 HTV-00072465 Nguyễn Văn Lâm 26/01/1988 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng

44 HTV-00192451 Ngô Ngọc Đam 14/11/1997
Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông



Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

62 HTV-00038653 Dương Đức Trường 01/03/1977
Kỹ sư Điện tử - Viễn 
thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

63 HTV-00192456 Bùi Cao Sơn 06/06/1997
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

64 HTV-00192457 Trần Thu Hà Anh 10/09/1999
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng III

65 HTV-00192458 Phạm Ngọc Hiến 20/11/1969
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Cấp thoát nước – Môi 
trường nước

Thiết kế quy hoạch xây dựng III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông cầu 
– Hầm

II
66 HTV-00048298 Ngọ Văn Tú 19/01/1985

Kỹ sư xây dựng cầu hầm 
- Ngành Xây dựng cầu 
đường

61 HTV-00023126 Lê Quốc Dương 05/05/1981
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
Công trình thủy lợi


